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	BỘ TƯ PHÁP



	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 
VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 
BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Triển khai Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực theo trình tự thủ tục rút gọn, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngày 26/10/2020, Bộ Tư pháp đã có Công văn số  3963/BTP-KTrVB gửi các cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL do Chính phủ ban hành và đồng thời, dự thảo Nghị định cũng đã được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến theo quy định. 
Tính đến ngày 12/11/2020, Bộ Tư pháp đã nhận được thông tin, ý kiến góp ý của 52 cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau đây là bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định:
	STT
	Cơ quan/

Đơn vị góp ý
	Ý kiến góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình 

	1. Về sự cần thiết ban hành văn bản

	
	
	Tất cả các đơn vị đều nhất trí với sự cần thiết ban hành văn bản
	

	2. Về hình thức, thẩm quyền ban hành

	
	
	Các kiến góp ý đều ý nhất trí về hình thức, thẩm quyền ban hành Nghị định của Chính phủ 
	

	3. Về tên gọi của văn bản

	
	
	Các kiến góp ý đều ý nhất trí về tên gọi văn bản

	

	4. Về căn cứ ban hành

	
	- UBND, Sở Tư pháp các tỉnh: Lạng Sơn, Bình Phước, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Giang, Bến Tre, Long An, Lào Cai
	Bổ sung căn cứ pháp lý là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019
	Tiếp thu

	
	Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang


	Đề nghị bổ sung căn cứ ban hành văn bản là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Theo khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.”

	5. Về văn bản quy phạm pháp luật được bãi bỏ

	5.1. Về văn bản QPPL được đề xuất bãi bỏ

	1 
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông 
	Một số văn bản được liệt kê trong danh sách các văn bản bị bãi bỏ toàn bộ đã hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các văn bản này đương nhiên hết hiệu lực thi hành, không thuộc trường hợp phải bãi bỏ theo quy định tại Điều 143Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ
	Tại văn bản được đề xuất bãi bỏ không quy định rõ thời điểm hết hiệu lực của văn bản. Do đó, không thể áp dụng hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL.

	2 
	UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
	Dự thảo quy định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các Pháp lệnh (Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi) do các Pháp lệnh đã bị bãi bỏ bởi các Luật tương ứng.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
	Tiếp thu và rà soát để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật. Theo đó, dự thảo Nghị định đã được chỉnh lý theo hướng đưa ra khỏi dự thảo Nghị định số  39-CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên: Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên năm 1996 đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2020 theo quy định của Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Tuy nhiên, đối với văn bản không được áp dụng trên thực tế (trước thời điểm Luật ban hành văn bản QPPL 2015 có hiệu lực) nhưng chưa được xử lý hết hiệu lực theo quy định tại Điều 81 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (như Nghị định số 55/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng). Do đó, về nguyên tắc, văn bản này vẫn còn hiệu lực pháp lý. Vì vậy, để xử lý hiệu lực văn bản này, Chính phủ cần ban hành văn bản bãi bỏ.

	3 
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
	Đề nghị rà soát bổ sung bãi bỏ các văn bản được đề xuất tại Báo cáo số 373/BC-CP ngày 14/8/2020 gửi Ủy ban Tư pháp về kết quả rà soát văn bản quy định chi tiết các điều, khoản, điểm được giao trong luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc lĩnh vực tư pháp và các thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng.
	Phụ lục III Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp được rà soát có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp kèm theo Báo cáo số 373/BC-CP  không có văn bản được đề xuất bãi bỏ. Để bảo đảm sự chính xác của việc bãi bỏ và tiến độ xây dựng văn bản, Bộ Tư pháp sẽ trao đổi thêm với các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp, đề xuất bãi bỏ trong đợt gần nhất (nếu có).

	5.2. Đề xuất bổ sung bãi bỏ văn bản QPPL

	4 
	UBND tỉnh Bình Định
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ đã hết hiệu lực kể từ ngày Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
	Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ đã hết hiệu lực kể từ ngày Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi hết hiệu lực (ngày 01/7/2018) (Đã được công bố tại Quyết định số 321/QĐ-BNN ngày 24/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

	5 
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị bổ sung bãi bỏ Điều 2 Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
	Nội dung này đã được bãi bỏ tại Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

	6. Về bố cục, thể thức, kỹ thuật trình bày

	1 
	Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
	Rà soát, thống nhất số văn bản được bãi bỏ tại Dự thảo Nghị định với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Phụ lục kèm theo
	Tiếp thu

	2
	UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
	Khoản 21 Điều 1: Bổ sung nội dung ngày, tháng, năm ban hành đối với Nghị định số 07/2017/NĐ-CP.
	Tiếp thu

	3
	Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng


	Khoản 40 Điều 1: Bổ sung cụm từ “của Chính phủ” vào sau nội dung “ngày 11 tháng 12 năm 2006” nhằm đảm bảo tính thống nhất của văn bản.

- Tại khoản 2 Điều 2, đề nghị sửa nội dung “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” thành “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” nhằm đảm bảo tính thống nhất của văn bản.
	Tiếp thu

	4
	Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng


	Tại khoản 8: Đề nghị bổ sung từ “quyền lợi” vào trước cụm từ “người tiêu dùng”.
	Tiếp thu

	7. Về Tờ trình Dự thảo

	
	Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng


	Đề nghị thay cụm từ “V/v ban hành” tại trích yếu Tờ trình bằng từ “Dự thảo”.
	Tiếp thu

	Các cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung hoặc không có ý kiến bổ sung đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ: (1) Bộ Công an, (2) Bộ Công Thương, (3) Bộ Giao thông vận tải, (4) Bộ Khoa học và Công nghệ, (5) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (6) Bộ Ngoại giao, (7) Bộ Nội vụ, (8) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (9) Bộ Thông tin và Truyền thông, (10) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (11) Bộ Xây dựng, (12) Thanh tra Chính phủ, (13) Ủy ban dân tộc.
2. Địa phương: (1) Bắc Giang, (2) Bắc Kạn, (3) Bình Phước, (4) Bình Thuận, (5) Hải Dương, (6) Khánh Hòa, (7) Kiên Giang, (8) Kon Tum, (9) Lai Châu, (10) Ninh Bình, (11) Quảng Trị, (12) Sóc Trăng, (13) Thanh Hóa, (14) Tiền Giang, (15) Vĩnh Long, (16) Vĩnh Phúc, (17) Yên Bái, (18) Hà Nam, (19) Quảng Ninh.
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